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I. Giới thiệu tổng quan

1. Phạm vi áp dụng
Phạm vi áp dụng: các trang trại và hộ gia đình chăn nuôi bò cái sinh sản.
2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng: bò cái sinh sản trên nền cái Lai Sind, Brahman, Droughtmaster, Charolais và Red Angus.

3. Đặc điểm, đặc tính
- Giống bò được sử dụng để sinh sản là các giống bò lai có khối lượng cơ thể lớn và khả năng tăng trọng nhanh.
- Khẩu phần ăn được xây dựng trên cơ sở là nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương và nhu cầu dinh dưỡng của bò cái sinh sản.
4. Các yêu cầu của mô hình
- Chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của địa phương.
- Hộ mô hình phải chủ động được về nguồn thức ăn thô xanh cũng như các loại thức ăn bổ sung khác.
5. Tổng quan về mô hình trên thế giới, ở Việt Nam và tại TPHCM
Nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò cái là vấn đề đã được quan tâm trên thế giới. Browning và cs (1994) đã nghiên cứu đàn cái Brahman nuôi tại Mỹ cho biết khoảng cách lứa đẻ dao động từ 361,3 - 395,4 ngày. Thời gian mang thai là 291,9 ngày; Cũng trong một nghiên cứu khác của Browning và cs (2005) cho biết thời gian mang thai là 293,7 ngày.
Nghiên cứu của Trương La (2016) đã tiến hành lai tạo đàn bò thịt trên nền cái Lai Sind cho thấy khối lượng của bê lai giai đoạn 18 tháng tuổi của nhóm bò lai Red Angus là 327,3kg/con,  nhóm bò lai Droughtmaster là 320,0kg/con, nhóm bò lai Brahman là 288,3kg/con và nhóm Lai Sind là 184,5kg/con.
Nghiên cứu của Phạm Văn Quyến (2009) cho biết tuổi phối giống lần đầu của giống Doughtmaster thuần nhập nội nuôi tại Bến Cát trung bình là 22,17 tháng, số liều tinh/bò đậu thai là 1,59 liều, tỷ lệ đậu thai ở lân phối giống đầu tiên đạt 62,3% và tỷ lệ đậu thai qua 3 lần phối là 96,1%. Thời gian mang thai bê thuần của bò Doughtmaster là 283,77 ngày. Thời gian mang thai bê đực là 284,03 ngày, thời gian mang thai bê cái là 283,46 ngày. Thời gian phối lại sau đẻ là 118,05 ngày và khoảng cách lứa đẻ là 421,24 ngày.
Cũng trong nghiên cứu này tác giả cho biết bò cái nền Lai Sind có tỷ lệ đậu thai đạt 76% đối với phương pháp phối giống nhảy đực trực tiếp, đối với  phương pháp gieo tinh nhân tạo tỷ lệ này đạt 56% với nhóm bò được nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn (RRTC) và 53,33% đối với nhóm bò được nuôi tại các hộ dân. Thời gian mang thai của bò cái nền Lai Sind nuôi tại RRTC là 282,15 ngày và tại các hộ dân là 282,94 ngày.
Đinh Văn Cải và cs (2006) cho biết tuổi đẻ lứa đầu của giống Droughtmaster nuôi tại Bình Dương là 34,84 tháng. Khoảng cách lứa đẻ của bò cái giống Brahman là 474,4 ngày. Khoảng cách lứa đẻ ngắn nhất và dài nhất của bò giống Droughtmasster là 328 ngày và 653 ngày. Hệ số phối giống của bò Droughtmaster là 1,8. 
Hoàng Văn Trường (2007) cho biết tuổi đẻ lứa đầu của giống Brahman nhập từ Cu Ba nuôi tại Bình Định là 43,1 - 47,2 tháng. khoảng  cách trung bình của 3 lứa đẻ là 673,4 ngày.
Đinh Văn Tuyền (2008), đã nghiên cứu khả năng sinh sản của bò giống Brahman và Droughtmaster nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: tuổi đẻ lứa đầu của giống Brahman là 38,3 tháng và Droughtmaster là 39,2 tháng; Khoảng cách giữa lứa đẻ thứ nhất và lứa đẻ thứ 2 của bò Droughtmaster là 455,1 ngày, của bò Brahman là 411,1 ngày; Khoảng cách trung bình của 3 lứa đẻ ở bò Droughtmaster là 449,6 ngày, của bò Brahman là 412 ngày. Hệ số phối giống của bò Droughtmaster ở lứa 1 là 1,13; lứa2 là 1,51 và lứa 3 là 1,63. Hệ số phối giống của bò Brahman dao động từ 1,26 - 1,51. Thời gian mang thai của bò giống Brahman là 286,2 ngày và Droughtmaster là 287,6 ngày. Mức độ biến động của 2 giống này không khác nhau và nằm trong khoảng bình thường (265 - 306 ngày).   
6. Nguồn gốc, xuất xứ của mô hình
Dự án “Nghiên cứu xây dựng mô hình lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt tại ba xã nông thôn mới của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương” được thực hiện bởi Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ và Phòng Kinh tế thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
II. Quy trình kỹ thuật

1. Chuẩn bị, xây dựng mô hình
- Bò cái sinh sản phải là giống bò có chất lượng cao.

- Chuồng trại phải đảm bảo khô ráo, thoáng mát, không ẩm ướt, không thông thoáng

- Bò cái sinh sản phải được tiêm phòng theo quy định của cơ quan chức năng và một số bệnh cần thiết tùy thuộc vào từng vùng dịch tễ.

- Nguồn thức ăn và nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn, không có thuốc trừ sâu, không bị ẩm mốc, hư hại, hết hạn sử dụng.

- Có sổ ghi chép thông tin để theo dõi khi cần thiết.
2. Quy trình hoạt động của mô hình 
2.1. Chọn giống bò cái sinh sản
2.1.1. Hình dáng 

· Màu sắc lông: Chọn những con có màu sắc lông màu vàng nâu, màu cánh dán, lông thưa, da mỏng. 

· Hình thể: thân hình cân đối, nhanh nhẹn, không bị thương tật, hiền lành. 

2.1.2. Đặc điểm giống

· Chọn lọc bò cái sinh sản làm giống phải mang đặc điểm của phẩm giống thể hiện các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng thịt. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này phụ thuộc nhiều vào điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng để có độ béo cho bò thịt.

· Bò cái làm giống có thân hình rộng, sâu, bộ xương chắc chắn, hệ cơ phát triển tốt. Lưng, hông dáng khum thẳng; ngực sâu rộng; vai rộng. Bốn chân cân đối, da eo giãn đàn hồi. Mông chắc, nở nang, khoảng cách giữa 2 xương chậu rộng. Bầu vú phát triển, 4 núm vú đều đặn. 

· Khối lượng sống của bò cái giống được xác định theo tuổi điều này có ý nghĩa quan trọng khi đánh giá và chọn lọc, cần chú ý nhiều đến cường độ sinh trưởng và thời kỳ thành thục về sinh dục. 

· Khả năng sinh sản là chỉ tiêu quan trọng khi chọn giống bò cái hướng thịt. Những bò bé nhỏ, thân giữa phát triển không sâu, hệ cơ phát triển kém, thân hình hẹp thì không chọn làm giống.

· Cụ thể: Nên chọn những bò cái tơ làm giống có tuổi phối giống lần đầu từ 13 - 15 tháng tuổi, khối lượng phối giống lần đầu khoảng trên 240 kg. Nếu chọn bò cái đã sind sản về làm giống phải quan tâm đến khoảng cách lứa đẻ (12 - 13 tháng/lứa là tốt nhất) và khả năng nuôi bê con của bò mẹ (bê nhanh lớn, không bệnh tật), đồng thời vấn đề đẻ khó cũng nên quan tâm, không chọn những bò cái sinh sản khó đẻ.

2.2. Chọn phối (ghép đôi giao phối)

Trong chăn nuôi bò cái sinh sản, ngoài việc chọn bò cái sinh sản tốt, công tác ghép đôi giao phối hoặc chọn đực giống để phối với bò cái cũng là vấn đề cần được quan tâm. Sản phẩm chính của bò cái sinh sản là bê con, vì vậy cần chọn những đực giống tốt, phù hợp với đặc điểm sinh lý, ngoại hình của bò cái là rất cần thiết.

· Chọn phối là chọn đực giống, cái giống đã được chọn lọc cho giao phối để có đời con đạt được những tính trạng mong muốn theo hướng sản xuất được xác định. Chọn phối đúng không những củng cố mà còn phát triển thêm những tính trạng và chất lượng mong muốn ở cá thể giống được chọn. Chọn phối dựa trên các nguyên tắc cơ bản: 

· Mục đích và phương pháp: 

· Đực giống phải có ưu điểm hơn những con cái ghép đôi và tăng cường sử dụng con giống xuất sắc; 

· Củng cố di truyền những đặc tính tốt của bố hoặc mẹ và cả hai, cải tiến những đặc điểm yếu ở bố mẹ; 

· Cải tiến đàn (giống, dòng) những đặc tính mong muốn mới bằng cách sử dụng những con giống có típ mong muốn ở đàn hạt nhân, cơ bản hoặc giống mới; 

· Có mức độ đồng huyết cho phép, nhằm tránh thoái hóa do cận huyết; 

· Phát hiện để ghép phối lặp lại đối với những cặp lai cho đời sau tốt nhất; Cần xác định mục tiêu nhân giống thuần hay lai tạo pha máu, cải tạo luân chuyển, lai kinh tế.

· Các phương pháp ghép đôi giao phối: 

· Ghép đôi cá thể: Trên cơ sở chọn đực và cái giống cho ghép đôi theo dự kiến. Cần biết rõ đặc điểm từng cá thể, nguồn gốc, ngoại hình và năng suất của từng con, phải tính đến kết quả tích cực của việc giao phối trước đó và việc đánh giá đực giống theo đời sau. 

· Phương pháp này đòi công phu, tỷ mỷ có sổ sách ghi chép theo dõi tiến hành công tác giống ở các cơ sở giống gia súc. 

· Ghép đôi theo nhóm: Bình tuyển phân nhóm đàn bò cái giống và mỗi nhóm cho ghép với một nhóm đực giống có phẩm chất di truyền cao hơn cho giao phối với nhau, thường áp dụng cho các vùng giống nhân dân hay các vùng được trạm thụ tinh nhân tạo truyền giống. Có hai loại ghép nhóm theo kiểu này: 

· Ghép đôi theo nhóm có phân biệt: Trong nhóm đực giống, chọn 1 con tốt nhất giữ vai trò chính, những con khác làm dự trữ thay thế. 

· Ghép đôi theo nhóm đồng đều: Sử dụng 2 - 3 - 4 đực giống tương tự về nguồn gốc, chất lượng di truyền ghép đôi cho phối với các nhóm cái. Phương pháp này có thể theo dõi kiểm tra phẩm chất di truyền của đực giống 

· Các hình thức chọn phối: Chọn phối theo huyết thống có hai hình thức: 

· Giao phối đồng huyết là cho các cá thể có quan hệ huyết thống giao phối với nhau, thường chỉ đến 6 - 7 đời khi cần củng cố một vài đặc tính nào  có thể mới tạo ra. Không nên sử dụng rộng rãi, dễ gây suy thoái cận thân do giảm dị hợp tử, tăng đồng hợp tử nên các gen lặn xấu, gen gây tử vong dễ thể hiện. 

· Chọn phối theo tuổi: Chọn lửa tuổi thích hợp cho giao phối, bào thai bê sẽ có sức sống cao, con đẻ ra khỏe mạnh, sức sản xuất cao. Bò hướng thịt, chọn đực 3 -6 tuổi, cái 5 - 9 tuổi là tốt. Tránh cho đực cái non, hoặc đực cái già, cái non hay đực non, cái già hay đực già phối giống với nhau sẽ cho đời sau kém. 

· Chọn phối theo phẩm chất giống: Chọn phối đồng nhất; Chọn đực và cái giống có đặc tính tốt như nhau cho giao phối với nhau. Thường áp dụng cho nhân giống cao sản theo dòng bằng cách ghép đôi đồng huyết hay không đồng huyết. 

· Chọn phối dị chất: Cho giao phối những con có những đặc tính tốt khác nhau, tạo ra đời sau có thể tập hợp được nhiều đặc tính tốt từ cả hai bố và mẹ, đưa vào đàn giống những phẩm chất mới.

 2.3. Nhập xuất bò sinh sản nói riêng và bò khác nói chung
-     Bò nhập vào trang trại phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin, thuốc điều trị đã sử dụng (nếu có). Tốt nhất nên nhập từ các trại đã có chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Chỉ nên mua bò từ những trại đảm bảo an toàn dịch, hạn chế nguy cơ mang bệnh vào trại.

-     Khi bò về đến trại, phải đưa vào khu cách ly để nuôi thích nghi. Ghi nhận lại tất cả các biểu hiện bệnh tật của bò trong quá trình nuôi thích nghi. Nếu bò nhập về từ nước ngoài phải nuôi cách lý (tan đáo) theo qui định của Thú y.

-     Sau khi nhập bò phải lên kế hoạch tiêm phòng, quan tâm đến một số bệnh như; tụ huyết trùng, lở mồm long móng và một số bệnh khác như kí sinh trùng đường ruột, đường máu. 

-     Cử người thường trực để kịp thời cách ly bò bị bệnh, nghi có bệnh và điều trị những con bị tổn thương do đánh nhau, bị bệnh.

2.4. Chuồng nuôi và mật độ nuôi
2.4.1. Yêu cầu chung của chuồng trại 

· Tạo cho bò được an toàn, thoải mái, dễ chịu khi ăn uống, nghỉ ngơi, di chuyển và xuất nhập.
· Tạo sự an toàn và thuận tiện cho người chăn nuôi trong việc quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng.
· Tạo ra được tiểu khí hậu tốt, hạn chế tối đa những tác động xấu của thời tiết khí hậu lên cơ thể gia súc.
· Đảm bảo thuận lợi cho công tác thú y và vệ sinh môi trường.
· Đảm bảo liên thông hợp lý giữa các bộ phận trong toàn trại để giảm thiểu chi phí vận hành sản xuất.
· Càng đơn giản càng tốt nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng, nhưng phải sử dụng được lâu dài và ổn định.
2.4.2. Các bộ phận cần có của chuồng nuôi
· Khu trồng cỏ:  Mỗi khu trại chăn nuôi bò phải có nơi trồng ỏ thu cắt để cung cấp đủ thức ăn thô xanh hàng ngày cho bò. Trong trường hợp diện tích đất trồng cỏ của trại không đủ cung cấp cho đàn bò thì phải trồng nơi khác.

· Máng ăn, máng uống, hệ thống cung cấp thức ăn, cung cấp nước uống thường xuyên, khu xử lý phân và hệ thống xử lý nước thải.
2.4.3. Mật độ chuồng nuôi
· Mật độ nuôi thường được tính bằng diện tích chuồng bình quân cho mỗi con. Mật độ có ảnh hưởng đến sức sản xuất và sức khỏe của gia súc cũng như hiệu quả chăn nuôi nói chung. Mật độ nuôi có ảnh hưởng lớn đến tiểu khí hậu chuồng nuôi vì nó ảnh hưởng đến độ ẩm, mùi và bụi trong chuồng. Khi thiết kế mật độ nuôi phải căn cứ vào điều kiện khí hậu, độ lớn của gia súc. 

· Theo tiêu chuẩn diện tích chuồng nuôi cho một bò cái sinh sản có khối lượng 350 - 400 kg dao động trong phạm vi khoảng 9 - 16m2/con

2.5. Phương thức chăn nuôi

2.5.1.  Phương thức nuôi nhốt

Phương thức này áp dụng trong điều kiện không có đồng cỏ chăn thả. đây là phương thức được áp dụng chủ yếu trong chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay. Thức ăn được mang đến chuồng, bò luôn được nhốt trong chuồng, thỉnh thoảng được đưa ra sân chơi, hoặc cột tại một khu đất trống tắm nắng, vận động thay vì bò được chăn thả và ăn trên đồng cỏ. Thuận lợi của phương thức này là quản lý được con giống, quản lí được dịch bệnh, thu phân dễ dàng, quản lý, chăm sóc bê tốt hơn và gia súc ít bị nhiễm ký sinh trùng. Tuy nhiên, điều bất lợi là tốn thêm nhân công cho việc cắt cỏ, vận chuyển, cho ăn, dọn phân,. Có hai hình thức nuôi nhốt thường được áp dụng như sau:

· Cột buộc tại chuồng: mỗi con được cột vào róng chuồng nên không thể đi lại tự do trong chuồng. Thuận lợi chủ yếu của phương thức này là cần diện tích chuồng ít hơn so với phương thức tự do trong chuồng. Máng nước uống cần được đặt gần nơi bò (1 máng nước uống có thể dùng chung cho 2 bò cạnh nhau). Bất lợi của phương thức này là khó phát hiện động dục, bò không thoải mái, bò dễ bị bệnh về chân móng, bệnh truyền nhiễm, các bệnh sản khoa.
· Tự do trong chuồng: bò được đi lại trong chuồng nuôi. Hình thức này tạo sự thoải mái nhất cho bò. Trong một diện tích giới hạn bò có thể đi lại tự do. Vùng giới hạn này thường nằm ở giữa máng ăn và các ô cho bò nằm nghỉ. 
2.5.2.  Phương thức chăn thả
Phương thức này dựa vào sự chăn thả cho gặm cỏ ngoài bãi chăn là chính, điều kiện tiên quyết là phải có đủ diện tích đồng cỏ có chất lượng. Đồng cỏ thường được thiết kế theo lô và các nhóm bò được chăn thả luân phiên trên đó (đối với trang trại) hoặc chăn thả tự do trên bãi chăn tự nhiên. Trong phương thức này vai trò của chuồng không lớn và có thể thiết kế chuồng đơn giản hơn. Tuy nhiên, cũng như phương thức nuôi nhốt trong chuồng cần có máng ăn và máng uống để bổ sung thức ăn và nước uống cho bò vào những thời gian bò về chuồng.

2.5.3.  Phương thức kết hợp chăn thả và nuôi nhốt

Phương thức này áp dụng cho những hộ chăn nuôi bò có bãi chăn và có trồng cỏ thu cắt. Phương thức này được áp dụng khá rộng rãi trong chăn nuôi nông hộ nhỏ hiện nay.

Hàng ngày bò được chăn thả ở bãi chăn (kết hợp vận động và tắm nắng) trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó về chuồng. Trong thời gian bò ở chuồng được cho ăn thêm một số loại thức ăn khác như: cỏ tươi, thức ăn ủ xanh hoặc cỏ khô, rơm khô và thức ăn tinh. 

Phương thức nuôi cũng có thể thay đổi theo mùa. Mùa mưa, bãi chăn thả tự nhiên có nhiều cỏ nên có thể nuôi bò theo phương thức chăn bán chăn thả. Mùa khô: bãi chăn thả không còn cỏ bò được nuôi nhốt và cho ăn tại chuồng. 

2.6. Chế độ chăm sóc bò cái sinh sản 

Chế độ cho ăn: tối thiểu 4 lần/ngày (Sáng, trưa, chiều và tối) đặc biệt đối với bò cái nuôi con cần cho ăn nhiều lần/ngày càng tốt.

Hàng ngày vào mỗi khi cho bò cái sinh sản ăn, cần quan sát, kiểm tra một số vấn đề sau:

· Kiểm tra sơ bộ sức khỏe đàn bò: Mắt, mũi, thở, phân, da, đi lại, nhiệt độ .. Nếu phát hiện hiện bò có hiện tượng bị bệnh như bỏ ăn, nằm ì không dậy, mắt lờ đờ, thở khó khè, ho, phân bất thường... thì báo ngay cho thú y để thăm khám và có phương án điều trị.

· Đặc biệt quan tâm đến khả năng sinh sản của bò cái

Đối với bò mang thai gần đến ngày đẻ, kiểm tra xem thử bò gần đẻ chưa, để có kế hoạch tách đàn và chuẩn bị đỡ đẻ cho bò (thường 7 - 10 ngày trước khi đẻ, tách bò cái sinh sản ra nuôi riêng).
· Người chăn nuôi nên chuẩn bị một ô chuồng hoặc một nơi yên tĩnh, khô ráo và sạch sẽ và chuyển bò mẹ vào ô chuồng này. Mục đích là để hạn chế mầm bệnh xâm nhập vào bê con và đường sinh dục của bò mẹ khi mới sinh.
· Nên chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết để dùng vào việc đỡ đẻ như: dụng cụ hút ngạt, kéo, cồn iốt 5%, giẻ sạch hoặc rơm khô để lau khô bê, cân và cũi nhốt bê con. Ngoài ra, nên chuẩn bị dây thừng, găng tay, xà phòng và các dụng cụ cần thiết khác để hỗ trợ bò mẹ trong trường hợp đẻ khó.
· Người chăn nuôi luôn chuẩn bị sẵn sàng để đỡ đẻ cho bò mẹ. Tuy nhiên, đẻ là một quá trình sinh lý bình thường vì vậy không cần quá lo lắng và thường xuyên tiếp cận bò. Cách tốt nhất là nên kín đáo theo dõi để bò có tâm lý thoải mái và thực hiện quá trình đẻ một cách tự nhiên, chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết.
· Trong khi bò đẻ, nếu như đẻ xuôi (đầu ra trước) thì sẽ thấy hai chân trước của bê ra trước, móng chân úp xuống dưới và mõm bê gác lên 2 chân. Đây là tư thế thai thuận lợi nhất để ra ngoài. Nếu bò đẻ ngược thì 2 chân sau của bê sẽ ra trước, 2 móng chân ngửa lên trên, tư thế thai này cũng là một tư thế bình thường nhưng cần chú ý theo dõi kỹ vì tư thế này có nguy cơ đẻ khó cao. Ngoài hai tư thế trên, các tư  thế khác là những tư  thế thai bất thường.
· Thông thường, sau khi bọc nước ối vỡ  trong vòng 2 - 3 giờ ở bò đẻ lần đầu và 1 - 2 giờ ở bò đẻ lần thứ 2 trở đi, bê sẽ được đẻ ra ngoài. Nếu sau khoảng thời gian trên mà chưa thấy bê được đẻ ra hoặc trong trường hợp trường hợp thấy bò đẻ ở những tư thế bất thường cần nhờ bác sỹ thú y đến can thiệp.
· Sau khi bê con ra ngoài, nên móc nhớt trong miệng, mũi bê, giúp bê thở dễ dàng. Trong trường hợp bê bị ngạt, nên dùng cọng cỏ non, ngoáy vào mũi bê hoặc dốc ngược hai chân sau bê lên dùng nước lạnh dội vào đầu hoặc sử dụng dụng cụ hút ngạt để kích thích bê thở.
· Tiếp theo, nên cắt rốn cho bê con (nếu cần thiết) và sát trùng rốn bằng cồn iôt 5%. Nếu bò mẹ không liếm con, nên dùng rơm khô để lau khô bê con. Nên chà xát và lau ngược chiều lông để kích thích các cơ quan nội tạng của bê hoạt động tốt. Nên bóc bỏ bớt phần sụn trắng ở mặt dưới bàn chân bê, giúp bê đứng dậy nhanh hơn. Sau đó cân khối lượng bê con, bỏ vào cũi và cho bê con bú sữa đầu.

- Đối với bò cái sinh sản sau đẻ: sau khi bò cái đẻ khoảng 60 ngày, thường xuyên kiểm tra khả năng lên giống của bò cái, nếu phát hiện bò cái lên giống, chuẩn bị ghép đôi giao phối trực tiếp, hoặc mời kỹ thuật viên gieo tinh đến để kiểm tra và phối giống cho bò cái.

- Đối với bò cái tơ thành thục về tính, cũng phải kiểm tra khả năng lên giống để có kế hoạch phối giống cho bò cái.
· Kiểm tra và làm vệ sinh máng ăn máng uống, thay nước uống hàng ngày để đảm bảo vệ sinh.

· Kiểm tra hệ thống thu gom phân, nếu sử dụng hệ thống Biogas.

· Vào mùa khô nên tắm cho bò ít nhất 2 ngày/lần.

· Nếu phát hiện bò cái sinh sản có dấu hiệu sinh bê, nên phân công người trực đẻ cho bò, để đề phòng trường hợp đẻ khó.


Toàn bộ kết quả kiểm tra phải được ghi chép đầy đủ vào số nhât ký. 
2.7.  Chế độ nuôi dưỡng bò cái sinh sản
Bò cái sinh sản có vai trò rất quan trọng trong sản xuất bò thịt, quyết định tốc độ tăng đàn và chất lượng bê con. Tốc độ sinh trưởng của bê phụ thuộc rất nhiều vào việc nuôi dưỡng chăm sóc bò cái sinh sản lúc mang thai đặc biệt là 2 tháng cuối kì thai.

Tiêu chuẩn và khẩu phần ăn cho bò cái sinh sản lai Sind được xây dựng dựa trên cơ sở nhu cầu dinh dưỡng cho duy trì, nuôi thai, tiết sữa và khả năng cung cấp thức ăn hiện có tại các hộ dân dân chăn nuôi bò của Bến Cát, Bình Dương.
2.7.1.  Nhu cầu dinh dưỡng của bò cái sinh sản

   Bảng 1. Nhu cầu dinh dưỡng của bò cái sinh sản (Khối lượng 300 - 350 kg)

	Giai đoạn
	Tháng nuôi
	Vật chất khô

(kg)
	Năng lượng trao đổi (Mcal)
	Protein thô (gam)

	Chửa cuối
	1,0
	6,87
	12,2
	820

	Nuôi con
	6,0
	7,67
	13,8
	992

	Tháng đầu cai sữa
	1,0
	6,56
	11,6
	738

	Cai sữa
	5,0
	6,10
	9,4
	707


2.7.2.  Khẩu phần ăn của bò cái sinh sản
Trên cơ sở một số loại thức ăn cho bò hiện có tại địa phương, một số khẩu phần ăn cho bò cái sinh sản như sau: 

   Khẩu phần 1 (kg/ngày) 

	Giai đoạn
	Cám  hỗn hợp
	Cỏ xanh
	Xác mì
	Hèm bia
	Rơm khô

	Chửa cuối 
	0,5
	30
	2,0
	1,4
	2,0

	Nuôi con 
	0,6
	30
	2,5
	2,5
	2,0

	Tháng đầu
cai sữa 
	0
	30
	2,0
	2,0
	2,0

	Cạn sữa 
	0
	30
	1,0
	1
	2,0


Khẩu phần 2 (kg/ngày) 

	Giai đoạn
	Cám  hỗn hợp
	Cỏ xanh
	Xác mì
	Hèm bia
	Rơm khô

	Chửa cuối 
	0,6
	22
	2,0
	1,4
	4,0

	Nuôi con 
	0,7
	22
	2,5
	2,5
	4,0

	Tháng đầu cai sữa 
	0
	22
	2,0
	2,0
	4,0

	Cạn sữa 
	0
	22
	1,0
	1
	4,0


  Khẩu phần 3 (kg/ngày) 

	Giai đoạn
	Cám  hỗn hợp
	Cỏ xanh
	Xác mì
	Hèm bia
	Rơm ủ ure

	Chửa cuối 
	0,5
	30
	2,0
	1,4
	3,0

	Nuôi con 
	0,6
	30
	2,5
	2,5
	3,0

	Tháng đầu cai sữa 
	0
	30
	2,0
	2,0
	3,0

	Cạn sữa 
	0
	30
	1,0
	1
	3,0


  Khẩu phần 4 (kg/ngày) 

	Giai đoạn
	Cám  hỗn hợp
	Cỏ xanh
	Xác mì
	Hèm bia
	Rơm ủ ure

	Chửa cuối 
	0,6
	22
	2,0
	1,4
	6,0

	Nuôi con 
	0,7
	22
	2,5
	2,5
	6,0

	Tháng đầu cai sữa 
	0
	22
	2,0
	2,0
	6,0

	Cạn sữa 
	0
	22
	1,0
	1
	6,0


   Khẩu phần 5 (kg/ngày) 

	Giai đoạn
	Cám gạo
	Cỏ xanh
	Xác mì
	Hèm bia
	Rơm Rơm ủ ure 

	Chửa cuối 
	0,5
	30
	2,0
	1,4
	4,0

	Nuôi con 
	0,6
	30
	2,5
	2,5
	4,0

	Tháng đầu cai sữa 
	0
	30
	2,0
	2,0
	4,0

	Cạn sữa 
	0
	30
	1,0
	1
	4,0


  Khẩu phần 6  (kg/ngày) 

	Giai đoạn
	Cám  gạo
	Cỏ xanh
	Rơm khô

	Chửa cuối 
	1,0
	22
	4,0

	Nuôi con 
	1,4
	22
	4,0

	Tháng đầu cai sữa 
	0
	22
	4,0

	Cạn sữa 
	0
	22
	4,0


  Khẩu phần 7  (kg/ngày) 

	Giai đoạn
	Cám  gạo
	Cỏ xanh
	Rơm khô

	Chửa cuối 
	1,0
	30
	2,0

	Nuôi con 
	1,4
	30
	2,0

	Tháng đầu cai sữa 
	0
	30
	2,0

	Cạn sữa 
	0
	30
	2,0


· Chế độ cho ăn: tối thiểu 4 lần/ngày (sáng, trưa, chiều và tối).

· Số lượng thức ăn ở trong bảng khẩu phần, là số lượng bò phải ăn được.

· Thức ăn thô, xanh cho bò phải khô ráo, sạch sẽ không dơ bẩn và ẩm ướt.

· Thức ăn bổ sung: không được hôi, thối, ẩm mốc.
2.8. Vệ sinh chuồng trại

2.8.1. Vệ sinh chuồng nuôi

Vệ sinh chuồng nuôi có vai trò rất quan trọng trong chăn nuôi. Một môi trường sạch sẽ hạn chế tối đa sự phát triển của các mầm bệnh và tạo được tiểu khí hậu tốt cho sức khỏe của gia súc. Vì vậy, cần phải vệ sinh chuồng nuôi bò như sau:

· Hàng ngày quét dọn sạch sẽ nền chuồng, lối đi, khơi thông rãnh thoát phân và nước thải.
· Hàng tuần lau rửa cửa, vách, mái và kiểm tra nền chuồng để sửa chữa kịp thời.
· Nếu có chất độn chuồng, không nên để phân lâu quá trong chuồng: mùa khô phải dọn mỗi tuần một lần, mùa mưa  có thể kéo dài hơn, nhưng hàng ngày phải cho them chất độn chuồng để chuồng luôn luôn khô ráo.
· Thường xuyên diệt ruồi, muỗi, chuột trong chuồng. Chuồng có thể làm hệ thống màn che muỗi.
· Hàng năm định kỳ quét vôi, tẩy uế, kiểm tra toàn bộ chuồng để tu sửa những nơi bị hư hỏng.
· Cung cấp đầy đủ nước sạch kết hợp với các loại hoá chất tẩy rửa và sát trùng
2.8.2. Vệ sinh môi trường xung quanh chuồng nuôi
· Tùy hoàn cảnh mà áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm làm cho mỗi khu chăn nuôi thành một khu an toàn dịch bệnh. Ngoài các biện pháp thú y như tiêm phòng, cho uống thuốc phòng, tẩy trùng chuồng nuôi, cần chú ý những điểm sau đây:
· Đảm bảo cho đất và không khí trong khu vực chuồng trại không bị nhiễm bẩn, không bị gió lùa mạnh, không bị ngập nước, không bị ồn ào, không bị chướng ngại vật cản trở thoáng khí và làm thiếu ánh sáng.
· Phải xây dựng hệ thống xử lý phân và nước thải (hố ủ phân compost và hệ thống Biogas).
· Trong khu vực chuồng trại nên trồng cây bóng mát để điều tiết tiểu khí hậu được tốt, giữ cho mùa mưa ấm hơn, mùa khô mát hơn, không khí không bị quá ẩm thấp, giảm được sức gió bão, giảm bụi bẩn và giữ thoáng không khí.
· Hạn chế đến mức thấp nhất mọi khả năng lây nhiễm nguồn bệnh từ bên ngoài vàokhu vực chăn nuôi.
2.9. Vệ sinh thú y
· Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.
· Định kì phun thuốc sát trùng chuồng trại (trong chuồng và ngoài chuồng). Thời gian 15 - 30 ngày/lần (Bình thường), vùng có dịch 7 - 15 ngày/lần.
· Định kì tấy kí sinh trùng đường ruột và đường máu cho bò cái sinh sản: liệu trình tùy thuộc loại thuốc sử dụng (có ghi sẫn trên bao bì). 
· Tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng hàng năm theo qui định của Thú y địa phương.

III. Đánh giá chất lượng sản phẩm, chất lượng công nghệ của mô hình
Sản phẩm của mô hình chăn nuôi bò sinh sản chất lượng cao là bê lai; Bê lai thể hiện được ưu thế lai của bố và mẹ, cho khả năng sinh trưởng, phát triển và tăng trọng tốt hơn so với những con bê được sinh ra có bố hoặc mẹ và ngược lại có chất lượng thấp.
IV. Những thuận lợi, khó khăn và lưu ý khi triển khai mô hình
Thuận lợi: Các giống bò cái sinh sản chất lượng cao có hình dáng, khối lượng và tăng trọng nhanh nên được người dân ưa thích. Quy trình, kỹ thuật chăn nuôi đơn giản, dễ thực hiện và không quá phức tạp nên người dân dễ dàng tiến hành áp dụng vào thực tế.

Khó khăn: Để đảm bảo áp dụng đúng quy trình, kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản chất lượng cao người dân cần phải thay đổi một số thói quen cũng như thực hiện một số công việc mới như ghi chép số liệu, cho ăn theo đúng như khẩu phần.... 
V. Hiệu quả đầu tư mô hình
1. Hiệu quả về kinh tế
Mô hình áp dụng tốt quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bò cái sinh sản sẽ đem lại hiệu quả từ việc tạo ra con bê con có chất lượng tốt, khả năng sinh sản của bò cái tốt làm giảm thời gian phối giống đậu/năm, bò cái sinh sản ít bệnh tật từ đó giảm chi phí thú y và tỷ lệ loại thải. Hiệu quả kinh tế của mô hình ước tính đem lại khoảng 8 triệu/con/năm.
2. Hiệu quả về xã hội 
Mô hình đem lại hiệu quả kinh tế hơn so với cách chăn nuôi truyền thống từ đó giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.
3. Hiệu quả về môi trường
Mô hình làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn tránh lãng phí thức ăn gây ô nhiễm môi trường cũng như có cách sử lý chất thải sau chăn nuôi tránh gây ra hùi hôi, thối quanh khu chăn nuôi và nơi ở.
VI. Khả năng nhân rộng
Mô hình giúp người dân chăn nuôi nắm rõ được kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng bò cái sinh sản sao cho tốt ngoài ra mô hình còn giúp cái cải tạo nâng cao khả năng tăng trọng và chất lượng của đàn bê con giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mô hình có khả năng nhân rộng đến các hộ có đủ diện tích chăn nuôi và chủ động được nguồn thức ăn.
VII. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn

1. Địa chỉ tham quan mô hình
Nguyễn Văn Ngọc, ấp Bến Liễu, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
2. Địa chỉ cung cấp nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn,  xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
3. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn
Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ, khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

VIII. Hình ảnh minh họa
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Hình 1: Bò cái Lai Sind
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Hình 2: Chuồng trại và máng ăn
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Hình 3: Bò cái Droughtmaster
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Hình 4: Bê con được sinh ra sau quá trình sinh sản
Năm 









